TUẦN 21:  ( Từ ngày 06  tháng 04 đến ngày 10 tháng 04 năm 2020)
	THỨ
	MÔN
	TIẾT
	TÊN BÀI DẠY
	HÌNH THỨC
	GHI CHÚ

	Thứ

Hai

06/04
	Toán
	100
	Phân số bằng nhau
	Trực tuyến
	

	
	 Tập đọc
	38
	Bè xuôi sông La
	Trực tuyến
	HTLHS tự học ở nhà

	
	Đạo đức
	21
	Lịch sự với mọi người( tiết 1)
	Trực tuyến
	

	
	ÂN
	
	
	
	

	Thứ 
Ba

07/04
	Toán
	101
	Rút gọn phân số
	Trực tuyến
	

	
	Lịch sử
	20
	Chiến thắng Chi Lăng
	Trực tuyến
	Bù tuần 20; Tập trung vào yêu cầu kể lại những diễn biến chính của chiến thắng Chi Lăng. Không tổ chức dạy học các nội dung:
- Vì sao quân ta chọn ải Chi Lăng làm trận địa đánh địch (bỏ câu hỏi 1 trong bài). Không yêu cầu nêu các mẩu chuyện về Lê Lợi.

	
	Toán
	102
	Luyện tập ( trang 114)
	Trực tuyến
	
Bù tuần 20

	
	LS
	21
	Nhà Hậu Lê và việc tổ chức quản lí đất nước.
	Trực tuyến
	

	Thứ 
Tư

08/04
	KH
	40
	Bảo vệ bầu không khí trong sạch
	Trực tuyến
	Bù T 20- Không tổ chức hoạt động Vẽ tranh cổ động bảo vệ không khí trong sạch

	
	Toán
	103
	Quy đồng mẫu số các phân số 
	Trực tuyến
	

	
	Kĩ thuật
	37
	Vật liệu dụng cụ cắt khâu thêu(tiết 2)
	Trực tuyến
	Bù tuần 20

	
	TD
	
	
	
	

	Thứ

Năm 09/04
	Toán
	104
	Quy đồng mẫu số các phân số( tiếp)
	
	

	
	LTVC
	37
	Câu kể Ai thế nào?
	
	- Ghép thành chủ đề (dạy trong 2 tiết)

	
	LTVC
	37
	Vị ngữ trong câu kể Ai thế nào?

Chủ ngữ trong câu kể Ai thế nào?
	Trực tuyến
	- Không làm BT1 (tr30), BT1(tr37).

	
	MT
	
	
	
	

	Thứ Sáu

10/04
	Toán 
	105
	Luyện tập (trang 117)
	Trực tuyến
	

	
	    TLV
	38
	Cấu tạo của bài văn miêu tả cây cối
	Trực tuyến
	

	
	Khoa học
	41
	Âm thanh và sự lan truyền âm thanh
	Trực tuyến
	Ghép thành bài Âm thanh và sự lan truyền âm thanh, thực hiện trong 1 tiết: Hoạt động Thực hành “Sử dụng các vật có trong hình, làm thế nào để phát ra âm thanh?” Hoạt động Trò chơi “Nói chuyện qua điện thoại” ở Bài 42, GV hướng dẫn, khuyến khích HS thực hiện ngoài giờ học (có thể ở nhà).

	
	TA
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TUẦN 22:  ( Từ ngày 13 tháng 04 đến ngày 17  tháng 04 năm 2020)
	THỨ
	MÔN
	TIẾT
	TÊN BÀI DẠY
	HÌNH THỨC
	ĐIỀU CHỈNH

	Thứ

Hai

13/04
	Đạo đức
	
	Lịch sự với mọi người( tiết 2)
	T.Tuyến
	Bài 3,4,5 sửa lại yêu cầu

	
	Toán
	106
	So sánh hai phân số cùng mẫu số
	T.Tuyến
	

	
	Tập đọc
	39
	Sầu riêng
	T.Tuyến
	

	
	ÂN
	
	
	
	

	Thứ 
Ba

14/04
	Toán
	107
	Luyện tập
	T.Tuyến
	

	
	Tập đọc
	40
	Chợ Tết
	T.Tuyến
	HS tự HTL ở nhà

	
	Chính tả
	19
	Chuyện cổ tích về loài người và sầu riêng
	T.Tuyến
	Ghép nội dung 2 tiết chính tả (tuần 21, 22) thành 1 tiết: GV tổ chức dạy học nội dung chính tả âm vần ở trên lớp; HS tự viết chính tả đoạn bài ở nhà.

	
	   Địa lí
	21
	Đồng bằng Nam Bộ và người dân ở đồng bằng Nam Bộ
	T.Tuyến
	Bù T21- Rà soát, tinh giản, sắp xếp bài 17 và bài 18 thành 01 bài và dạy trong 01 tiết. Mỗi bài tinh giản như sau:Bài 17.
- Không yêu cầu quan sát hình 2 chỉ vùng trũng: Đồng Tháp Mười, Kiên Giang, Cà Mau (trang 116 và 118).
- Không tổ chức dạy học nội dung giới thiệu về sông Mê Kông (trang 117).
Bài 18.Không yêu cầu trả lời câu hỏi 3 (trang 121) trong bài.

	Thứ 
Tư

15/04
	KH
	42
	Âm thanh trong cuộc sống
	T.Tuyến
	Thực hiện trong 1 tiết:
Hoạt động Trò chơi “Làm nhạc cụ” có thể chuyển thành hoạt động GV hướng dẫn HS tự thực hành ở nhà.

	
	Toán
	108
	So sánh hai phân số khác mẫu số
	T.Tuyến
	

	
	LTVC
	39
	Mở rộng vốn từ: Cái đẹp
	T.Tuyến
	Giảm bài 4

	
	 TD 
	
	
	
	

	Thứ

Năm 16/04
	Kĩ thuật
	21
	Cắt vải theo đường vạch dấu
	Trực tuyến
	Bù tuần 21

	
	Địa lí
	22
	Hoạt động sx của người dân ở ĐB Nam Bộ
	T.Tuyến
	Không yêu cầu quan sát hình 1 (trang 121), 2 (trang 122).

	
	TLV
	39
	Luyện tập quan sát cây cối
	T.Tuyến
	

	
	MT
	
	
	
	

	Thứ Sáu

17/04
	LS
	22
	Trường học thời Hậu Lê
	T.Tuyến
	Tập trung vào các nội dung chính về giáo dục, thi cử:
+ Quy củ, nền nếp; Khuyến khích việc học tập.Không nội dung về người học, nội dung dạy học.

	
	TLV
	40
	Luyện tập miêu tả các bộ phận của cây cối
	T.Tuyến
	

	
	Toán
	109
	Luyện tập
	T.Tuyến
	

	
	TA
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TUẦN 23:  ( Từ ngày 20  tháng 04 đến ngày 24 tháng 04 năm 2020)
	THỨ
	MÔN
	TIẾT
	TÊN BÀI DẠY
	HÌNH THỨC
	ĐIỀU CHỈNH

	Thứ

Hai

20/04
	Đạo đức
	23
	Giữ gìn các công trình công cộng
	T.Tuyến
	Bài tập 2: Sửa yêu cầu bài tập thành: “Em sẽ làm gì, nếu là bạn trong mỗi tình huống dưới đây:”

	
	Toán
	110
	Luyện tập chung
	T.Tuyến
	

	
	Tập đọc
	38
	Hoa học trò
	T.Tuyến
	

	
	ÂN
	
	
	
	

	Thứ 
Ba

21/04
	Toán
	111
	Phép cộng phân số
	T.Tuyến
	

	
	  Tập đọc
	41
	Khúc hát ru…….trên lưng mẹ
	T.Tuyến
	HS tự HTL ở nhà

	
	Chính tả
	20
	Chợ Tết và Họa sĩ Tô Ngọc Vân
	T.Tuyến
	Ghép nội dung 2 tiết chính tả (tuần 23, 24) thành 1 tiết: GV tổ chức dạy học nội dung chính tả âm vần ở trên lớp; HS tự viết chính tả đoạn bài ở nhà.

	
	LS
	23
	Văn học và khoa học thời Hậu Lê
	T.Tuyến
	Tập trung giới thiệu về một số tác giả, nhà khoa học, công trình tiêu biểu (Nguyễn Trãi với Bình Ngô Đại Cáo, Ngô Sĩ liên, Lương Thế Vinh). Không giới thiệu về văn học chữ Hán, văn học chữ Nôm và yêu cầu chứng minh Nguyễn Trãi, Lê Thánh Thông là những nhà văn hóa tiêu biểu cho giai đoạn này (không yêu cầu trả lời câu hỏi 3 trong bài).

	Thứ 
Tư

22/04
	     KH
	43
	Ánh sáng và Bóng tối
	T.Tuyến
	Ghép thành bài Ánh sáng và Bóng tối, thực hiện trong 1 tiết:
- Không tổ chức hoạt động “1. Chiếu đèn pin . dự đoán” ở Bài 45.
- Trò chơi “Hoạt hình” ở Bài 46 có thể hướng dẫn HS tự tìm hiểu, thực hành đơn giản (VD tạo bóng các con vật bằng bàn tay trên tường) ở nhà.

	
	Toán
	112
	Phép cộng phân số( Tiếp)
	T.Tuyến
	

	
	LTVC
	40
	Dấu gạch ngang
	T.Tuyến
	

	
	TD 
	
	
	
	

	Thứ

Năm 23/04
	LTVC+
	
	Luyện tập chung
	T Tuyến
	

	
	Địa lí
	23
	Hoạt động sx của người dân ở ĐB Nam Bộ ( Tiếp)
	T.Tuyến
	Không yêu cầu sưu tầm tranh ảnh về sản xuất công nghiệp, chợ nổi...ở câu hỏi 3 (trang 126).

	
	TLV
	41
	LT tả các bộ phận của cây cối
	T.Tuyến
	

	
	MT
	
	
	
	

	Thứ Sáu

24/04
	TLV
	42
	Đoạn văn trong bài văn miêu tả cây cối
	T.Tuyến
	

	
	KT
	22


	Khâu thường
	T.Tuyến
	Bù tuần 22

	
	KT
	23
	Khâu thường( tiết 2)
	T.Tuyến
	

	
	TA
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